
 
Meaning Collocation 

X mang lại lợi ích cho Y X is beneficial to Y  

X is of great benefit to Y 

X exerts positive/significant impacts/effects on Y 

X positively affects Y 

Y gain/reap benefits from/of doing X. 

X mang lại bất lợi cho Y X causes/exerts negative/adverse impacts/effects on Y 

X negatively affects Y 

X does harm to / cause damage to Y  

X is harmful to / damaging to Y  

X pose a threat to Y  

X pose a danger to Y 

Thích/ thiên về/ ưu tiên 

cái gì nhiều hơn 

have a (strong) preference for  

be more in favor of   

choose X in preference to Y  

X is prioritized 

Tầm quan trọng X plays a leading/pivotal/crucial role in Y  

X is the key to Y  

X is of great/vital/paramount importance 

Đóng góp/ góp phần cho 

cái gì đó (tích cực) 

X contribute to Y  

X make a contribution to Y 

X gây ra Y X is the main cause of Y  

X is one of the main contributors to Y   

X result in / lead to Y 

Đạt được cái gì đó attain / gain/ achieve / obtain/ acquire something 

Sự khác biệt giữa X và Y a disparity in sth  



a (large / small) gap between X and Y  

A slight / significant / major difference between X and Y 

Nói về sự nổi tiếng/ phổ 

biến 

enjoy an increase in popularity 

be well-known/famous/ renowned + for sth 

X được đánh giá/ cho 

rằng 

X is considered to be Y   

X is regarded as Y 

deem sb/sth sb/sth else 

Thúc đẩy/ thúc ép force / compel / urge sb to do sth  

incentivize / stimulate / catalyze /trigger sth 

Chịu trách nhiệm vào 

việc gì 

have/take responsibility for 

hold accountable for  

be responsible for 

Hình phạt impose a punishment/penalty for sth  

carry severe/heavy/stiff/tough penalties 

Giới hạn cái gì Impose/place/introduce a restriction on sth 

To restrict sth 

Ngăn cản ai đó làm gì đó discourage sb from doing sth  

prevent/deter/hinder sb from doing something  

be a barrier to sth 

Cung cấp/ cho phép ai đó 

cái gì đó 

provide sb with sth  

offer sb sth / offer sth to sb 

equip sb with sth  

enable/allow sb to do sth  

 

Có xu hướng làm cái gì 

đó 

be likely to do sth  

tend to do sth.  

have a tendency to do sth 



Nguy cơ increase/ reduce the risk of doing sth  

raise the possibility of sth 

Mục đích làm gì đó for the purpose of doing sth  

with the aim of doing sth  

with a goal/an objective to do sth 

Cảnh báo/Thông báo warn sb against sth. inform sb about sth  

update sb on sth 

Khả thi/ hiệu quả viable / feasible / workable (plan /approach / method / 

way / solution).  

effective / effectiveness  

cost-efficient / time-efficient 

Giải quyết vấn đề solve / resolve / tackle / address / deal with problems 

from the root 

X liên quan đến Y a correlation between X and Y  

a link/connection between X and Y  

X is closely related to/associated with Y 

Nhiều/ Đa dạng a variety / diversity / wealth of sth  

a vast array of sth  

a wide range of sth 

Tiếp xúc với cái gì đó 

(tiêu cực) 

be/ get exposed to (noise/ polluted environment)  

a great exposure to 

Tiếp cận với cái gì đó 

(tích cực) 

have access to something (education, the internet) 

Phát triển cảm giác về gì 

đó 

foster a sense of belonging/ community / fulfillment 

responsibility / satisfaction / purpose 

Nỗ lực/ cố gắng làm cái strive/attempt to do sth  

make a / no / little effort to do sth  



gì đó put effort into sth 

Khó khăn trong việc gì 

đó 

struggle to do sth  

deal with something  

face/ overcome obstacles to sth 

Truyền đạt deliver (a lesson)  

convey (a message) 

Có lợi thế trong việc gì 

đó 

have (an) advantage(s) over sb/sth   

have a competitive edge in sb/sth. 

Có triển vọng/ tài năng 

làm cái gì đó 

has (great) potential for  

have a talent for sth 

Khao khát a desire to do sth  

the urge to do sth 

Can thiệp / xen vào intervene in something  

disturb / disrupt something 

Tham gia vào cái gì đó To take part in something/to participate in something/ to 

embark on something. 

 
 
 
 
A Factory was located to the North east of the area in 2005 


